
STT Mã SV Họ tên SV Lớp Phải đóng HK1 Đã đóng Nợ cũ Còn nợ Khoa Ghi chú
1 3115200038 Nguyễn Lê Nhã Trân DGD1151 582,000                      -             -                 582,000     Giáo dục chính trị
2 3115200028 Bùi Thị Bích Ngọc DGD1151 582,000                      -             -                 582,000     Giáo dục chính trị
3 3117200021 Đặng Minh Tâm DGD117A1 717,000                      -             -                 717,000     Giáo dục chính trị
4 3117200011 Nguyễn Quốc Hưng DGD117A1 239,000                      -             -                 239,000     Giáo dục chính trị
5 3117201004 Trần Thanh Duy DGD117B1 717,000                      -             -                 717,000     Giáo dục chính trị
6 2114190034 Nguyễn Thu Hiền CGM1143 360,000                      -             -                 360,000     Giáo dục Mầm non
7 2115190071 Phạm Thị Mỹ Trinh CGM1151 780,000                      -             -                 780,000     Giáo dục Mầm non
8 2116190065 Trần Thị Nhật Tâm CGM1161 290,000                      -             -                 290,000     Giáo dục Mầm non
9 2116190073 Lê Thái Thanh Thoa CGM1162 1,160,000                   -             -                 1,160,000  Giáo dục Mầm non

10 2116190104 Lã Thị Hải Yến CGM1162 290,000                      -             -                 290,000     Giáo dục Mầm non
11 3114190048 Huỳnh Thị Hoài Linh DGM1142 1,056,000                   -             -                 1,056,000  Giáo dục Mầm non
12 3114190007 Nguyễn Thị Thanh Bình DGM1143 352,000                      -             -                 352,000     Giáo dục Mầm non
13 3115190135 Nguyễn Thị Thảo DGM1151 582,000                      -             -                 582,000     Giáo dục Mầm non
14 3115190050 Nguyễn Thanh Kiều DGM1151 388,000                      -             388,000          776,000     Giáo dục Mầm non
15 3115190116 Huỳnh Thị Ngọc Phụng DGM1156 776,000                      -             -                 776,000     Giáo dục Mầm non
16 3116190011 Phan Thị Ngọc Bích DGM1164 868,000                      -             -                 868,000     Giáo dục Mầm non
17 3117190071 Phan Hà Mi DGM1171 717,000                      -             -                 717,000     Giáo dục Mầm non
18 3117190115 Lâm Ngọc Thi DGM1172 717,000                      -             -                 717,000     Giáo dục Mầm non
19 3117190087 Lê Thúy Yến Nhi DGM1173 478,000                      -             -                 478,000     Giáo dục Mầm non
20 3117190024 Phạm Thị Kiều Diễm DGM1174 478,000                      -             -                 478,000     Giáo dục Mầm non
21 3118190093 Hồ Thị Minh Thơ DGM1182 510,000                      -             -                 510,000     Giáo dục Mầm non
22 3114150002 Đỗ Ngọc Trâm Anh DGT1141 1,056,000                   -             -                 1,056,000  Giáo dục Tiểu học
23 3115150194 Trịnh Thị Kim Tú DGT1151 970,000                      -             388,000          1,358,000  Giáo dục Tiểu học
24 3116150114 Trần Nguyễn Song Thương DGT1161 434,000                      -             -                 434,000     Giáo dục Tiểu học
25 3116150033 Trần Thị Khánh DGT1164 1,085,000                   -             -                 1,085,000  Giáo dục Tiểu học
26 3117170004 Phạm Võ Thuỳ Linh DMI1171 956,000                      -             -                 956,000     Mỹ thuật
27 3117160011 Phan Thị Huỳnh Giao DNH1171 1,195,000                   -             -                 1,195,000  Nghệ thuật
28 3115130030 Nguyễn Thị Thu Hằng DSA1154 1,552,000                   -             (1,358,000)     194,000     Ngoại ngữ
29 3117130021 Nguyễn Thị Gia Hân DSA117A1 478,000                      -             -                 478,000     Ngoại ngữ
30 3117130035 Nguyễn Ngọc Phương Linh DSA117A3 478,000                      -             -                 478,000     Ngoại ngữ
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31 3117130087 Kiều Phạm Khánh Vy DSA117A3 956,000                      -             -                 956,000     Ngoại ngữ
32 3117131090 Nguyễn Võ Thuý Uyên DSA117B3 478,000                      -             -                 478,000     Ngoại ngữ
33 3117131009 Nguyễn Thị Kim Ánh DSA117B3 478,000                      -             -                 478,000     Ngoại ngữ
34 2115020013 Nguyễn Phú Nguyên CLI1151 650,000                      -             -                 650,000     SP Khoa học Tự nhiên
35 3117020032 Bùi Tuấn Toàn DLI117A1 717,000                      -             -                 717,000     SP Khoa học Tự nhiên
36 3114060003 Đoàn Minh Duy DSI1141 1,408,000                   -             -                 1,408,000  SP Khoa học Tự nhiên
37 2115110004 Nguyễn Thị Thanh Hiền CDI1151 650,000                      -             -                 650,000     SP Khoa học Xã hội
38 3113110004 Nguyễn Thị Hồng Đào DDI1131 477,000                      -             -                 477,000     SP Khoa học Xã hội
39 3114110032 Hồ Thanh Tâm DDI1141 352,000                      -             -                 352,000     SP Khoa học Xã hội
40 3117110036 Trần Thuận Ý DDI117A1 717,000                      -             -                 717,000     SP Khoa học Xã hội
41 3117110017 Lê Tinh Nhật DDI117A1 478,000                      -             -                 478,000     SP Khoa học Xã hội
42 3117110027 Nguyễn Anh Tiến DDI117A1 717,000                      -             -                 717,000     SP Khoa học Xã hội
43 3118100019 Nguyễn Ái Như DSU1181 510,000                      -             -                 510,000     SP Khoa học Xã hội
44 3117090018 Dương Tuyết Nhi DVA117A1 478,000                      -             -                 478,000     SP Khoa học Xã hội
45 3117090010 Phạm Thị Yến Hân DVA117A1 478,000                      -             -                 478,000     SP Khoa học Xã hội
46 2116050007 Nguyễn Thị Thùy Linh CCN1161 290,000                      -             725,000          1,015,000  SP Kĩ thuật
47 2116080021 Phạm Hoàng Mỹ Linh CKG1161 435,000                      -             -                 435,000     SP Kĩ thuật
48 3117010014 Phạm Nguyễn Đăng Huy DTO117A1 478,000                      -             -                 478,000     Toán - ứng dụng
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